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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ”
Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 14/02/ 2022 đến ngày 11/03/2022)
	TT
MT

	Mục tiêu
chủ đề
	Nguồn
	Phát triển chương trình
	Nội dung
chủ đề
	Hoạt động
chủ đề
	Tài nguyên giáo dục
	Phạm vi thực hiện
	ĐĐ tổ chức
	MT
ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ"
	Ghi chú sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ông bà của bé
	Bố mẹ của bé
	Đồ dùng gia đình bé
	Ngày hội của bà và mẹ
	

	 
	
I.LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 





  1














1
	 


Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: Hít thở, tay, lưng/ bụng/ lườn  và chân.








Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: Hít thở, tay, lưng/ bụng/ lườn  và chân
	





KQMĐ


















KQMĐ
	 
	
Trẻ thực hiện được các ĐT trong bài thể dục: Hít thở, tay, lưng, bụng, lườn và chân trong bài thể dục buổi sáng và bài tập phát triển chung trong giờ hoạt động phát triển thể chất


phù hợp với từng chủ đề.
	
Bài 7: Tập với vòng 
+ Hô hấp: Trẻ làm động tác thổi bóng
+ Tay: 2 tay cầm vòng giơ lên trên đầu để vòng nằm ngang, hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
+ Lưng, bụng: cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng

 dậy. Sau đó, cúi người nhặt vòng lên rồi đứng dậy.
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng, sau đó đổi chân.

	 
	






Lớp














Lớp
	






Lớp học













Lớp học
	1
	







TDS
















TDS
	







TDS
















TDS
	







TDS
















TDS
	







TDS
















TDS
	 

	 
	
2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển các tố chất ban đầu

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	
*Vận động: Tung, ném, bắt.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	





17
	Biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m.
	KQMĐ
	
	Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m
	CTCCĐ+CTNT: Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m 
Chơi theo ý thích: Tung bắt bóng cùng bạn...
	
Dạy trẻ tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m (MN Thái Sơn 1 - An Lão)

	



Lớp
	Lớp học
+ Khu phát triển thể chất
	1
	CT
CCĐ +
CT
NT
	
	
	
	

	



18
	Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  ném bóng về phía trước.
	

KQMĐ
	 
	Ném bóng về phía trước
	CTCCĐ+CTNT: Ném bóng về phía trước.
	 
	Lớp
	
Lớp học
+ Khu phát triển thể chất

	 
	 
	CT
CCĐ +
CT
NT

	 
	
	 

	



19
	Biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng qua dây với bạn
	ĐP
	X
	Tung bóng qua dây
	CTCCĐ+CTN: Tung bóng qua dây.
Chơi theo ý thích
	Ném bóng qua dây (MN Minh Tân - Thủy Nguyên)

	Lớp
	Lớp học
	
	 
	
	 
	 CT
CCĐ 
+ 
CT
  NT
	 

	 
	
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt.

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	

 
35
	Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay -thực hiện múa khéo.
	

KQMĐ
	
	
Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
	

CTBS: (VĐT) Bé chơi với hộp.




	
Bé chơi với hộp (Mn Phạm Minh Đức - Ngô Quyền)

	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BS
	CT
BS
	CTBS
	CTBS
	 

	36
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động: Nhào đất, nặn; Vẽ tổ chim; Xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	KQMĐ
	
	Múa và  chắp ghép hình.
Chồng, xếp 6 - 8 khối.
Tập cầm bút tô vẽ.
	
ĐTT: Chơi với đồ chơi hoạt động theo ý thích. 
CTBS: Xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ màu xanh, màu đỏ tặng búp bê; Lồng hộp, xếp ngôi nhà của bé; Bé chơi với ống nhựa; Xếp cái giường.

	
	Lớp
	Lớp học
	
	
ĐTT
+
CT
BS

	ĐTT
+
CT
BS
	ĐTT
+ CTBS
	ĐTT
+ CTBS
	

	 
	
B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	
1.Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	
2.Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	



43
	 
Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn  mặc cởi quần áo, cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.

	ĐP
	X
	Làm được một số việc tập tự phục vụ: 
+ Gấp quần áo
+ Đi tất.
	CTBC: Tập gấp quần áo; Tập đi tất.
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	

	CT
BC
	CTBC
	

	 

	47
	
Chấp nhận đội mũ khi ra nắng; Đi giày dép; Mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

	 KQMĐ
	   
	
Biết  đội mũ, nón khi ra nắng; Đi giày dép đi ra khỏi nhà; Mặc quần áo ấm khi trời lạnh.

	
ĐTT: Biết chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi ra về.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	48
	Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô.
	ĐP
	X
	Xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
	VS - AN:
Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	VS -AN
	VS -AN
	VS -AN
	VS -AN
	

	
49
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	NDCT
	 
	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	VS - AN: Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định

	 
	Lớp
	Lớp học
	
	VS -AN
	VS -AN
	VS -AN
	VS -AN
	 

	 
	3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	52
	Biết tránh vật dụng, nơi nguy hiểm (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun, xô nước, giếng..) khi được nhắc nhở.

	



KQMĐ
	 
	Biết và tránh một số hành động nguy hiểm,  không được phép sờ vào hoặc đến gần (phích nước nóng, bàn là, bếp ...)
	CTCCĐ: An toàn cho trẻ khi ở nhà.

	An toàn cho bé khi ở nhà (MN Việt Tiến - Vĩnh Bảo)
	Lớp
	Lớp học
	


	
	
	CT
CCĐ
	 


	 

	54
	Biết tránh hành động nguy hiểm (Leo trèo lên lăn can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) Khi được nhắc nhở.
	KQMĐ
	
	Nhận biết, phòng tránh hành động nguy hiểm (Leo trèo lên lăn can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) 
	CTBC+CTNT:
Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn. 
	
	Lớp
	Lớp học + ST
	
	CT
BC
	CT
NT
	CT
NT
	CT
NT
	

	 
	4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	.

	



55














55














55
	
Trẻ được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.









Trẻ được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.











Trẻ được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.
	




ĐP














ĐP














ĐP
	X
	
Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường.


	
ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh xử trí ban đầu khi trẻ bị bỏng nước sôi tại nhà.



	Xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi tại nhà (MN Mầm non 1 - Hồng Bàng)

	Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT
	
	
	
	 

	
	
	
	
X
	
Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (sốt, tiêu chảy, thủy đậu, phỏng mo,…
	

ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món ăn dành cho trẻ bị sốt.


	Món cháo hỗ trợ cho trẻ bị sốt (MN Hùng Vương - Hồng Bàng)
	
	
	
1
	
	
ĐTT
	
	
	

	
	
	
	     X
	Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh thừa cân béo phì.
	


ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh về chế độ ăn khi trẻ bị bệnh thừa cân béo phì.



	Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng đối với trẻ thừa cân béo phì (MN Minh Đức - Đồ Sơn)
	
	
	1
	
	
	  ĐTT
	
	

	
	
	
	X
	
Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường.
	
ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách xử trí ban đầu khi trẻ bị hóc, sặc.

	Cách xử lý khi trẻ bị hóc, sặc (MN Thượng Lý - Hồng Bàng)

	
	
	1
	
	
	
	ĐTT
	

	 
	
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	
1.Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	  1
	Có khả năng tìm đồ vật vừa mới cất giấu qua nghe âm thanh.
	NDCT
	 
	
Nghe âm thanh tìm nơi phát ra âm thanh, và tìm đồ vật vừa mới cất giấu. 

	CTCCĐ+HĐN:
 Âm thanh xung quanh bé.
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
NT
	CT
NT
	CT
CCĐ
	CT
NT
	 

	 
	
2.Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.

	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	
*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng

	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	13
	Chỉ, nói tên hoặc lấy cất đồ dùng, đồ chơi, màu đỏ, vàng, xanh theo yêu cầu.
	KQMĐ
	
	Chỉ, nói tên hoặc lấy cất đồ dùng, đồ chơi, màu đỏ, vàng, xanh theo yêu cầu.
	
CTBS:
Nhận biết: Chọn bát thìa màu xanh tặng em bé.

	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	CTBS
	
	

	
	
	
	
	
	
CTBS: Xâu vòng màu đỏ tặng người thân.

	
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BS
	
	
	CTBS
	

	 14
	 Nhận biết được hình tròn, hình vuông.
	 NDCT
	 
	 Chỉ và nói được tên hình tròn, hình vuông.
	
CTCCĐ+CTBC:
 Phân  biệt hình tròn – hình vuông
.
CTBS: Chỉ nói tên hình tròn - hình vuông.

	

	Lớp
	Lớp học
	1
	CT
BS
	CT
BS
	CTBS
	CT
CCĐ + CTBC
	 

	 
	*Nhận biết bản thân và những người gần gũi
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	





21
 
	Nói được tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

 
	KQMĐ
 
	 
 
	Nói được tên công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
 
	CTCCĐ: “Ông bà của bé".
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CT
CCĐ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	CTCCĐ: Nhận biết bố mẹ của bé.

	
Nhận biết tên công việc của bố mẹ (MN Thụy Hương - Kiến Thụy)

	Lớp
	Lớp học
	1
	
	

CT
CCĐ
	 
	 
	 

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.
	.

	 4
	 Hiểu nội truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật. 
	KQMĐ
	 
	Lắng nghe và trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	CTCCĐ+CTBC: Kể chuyện: “Thỏ con không vâng lời”
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	CT
CCĐ
+
CT
BC
	
	 
	 

	 5
	 Trẻ biết trả lời các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây",…"làm gì?",…"thế nào" 
	KQMĐ
	 
	 Nghe và trả lời các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây",…"làm gì?",…"thế nào" 
	

ĐTT: Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé.
CTBC: Nhận biết gia đình thân yêu của bé.

	Người thân trong gia đình bé (MN Nam Hải –Hải An)
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT+
CT
BC
	ĐTT+ 
CT
BC
	
	
	 

	
	
	
	
	
	CTBC: Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé..
	
	
	
	
	
	
	CT
BC
	
	

	 
	2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	



7
	Biết sử dụng các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	

NDCT
	 
	Nói các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
	
ĐTT + CTBC: Gọi tên đồ dùng, người thân trong gia đình; Trò chuyện về công việc của bố mẹ; Trò chuyện về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

	 
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BC
	ĐTT
	CT
BC
	CT
BC
	 

	




12









12
	 


Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.






 Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	





KQMĐ










KQMĐ
 
	 
 
	
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng theo chủ đề "Những người thân yêu của bé"




Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng theo chủ đề "Những người thân yêu của bé"

 
	CTBC:
Dạy trẻ đọc  thuộc  thơ: 
“Yêu mẹ”
	Thơ "Yêu mẹ" (MN 1- 6 - Lê Chân)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	CT
BC
	
	
	 

	
	
	
	
	
	CTCCĐ+CTBC: Dạy trẻ đọc  thuộc  thơ: 
 “Bé ngoan”
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	CT
CCĐ +
CT
BC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
CTCCĐ+CTBC: Dạy trẻ đọc  thuộc  thơ: "Chiếc đồng hồ"

	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	CT
CCĐ
+ CTBC
	
	

	
	
	
	
	
	
CTCCĐ+CTBC: Dạy trẻ đọc  thuộc  thơ:
"Dán hoa tặng mẹ"

	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	
	CT
CCĐ
+
CT
BC
	 

	 13
	 
Kể lại được đoạn truyện được nghe nhiều lần với sự gợi ý của người lớn.

	 
NDCT
	 
	 
Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý.
	
CTBC: Kể lại đoạn truyện: “Thỏ con không vâng lời”.
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	CT
BC
	
	
	 

	 
	4. Làm quen với sách
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.
	.

	18
	Chỉ và gọi tên được các nhân vật, sự vật, hiện tượng gần gũi qua tranh, ảnh.
	NDCT
	 
	Xem tranh ảnh và gọi tên các nhân vật.
	CTNT+CTBS + CTBC: Chỉ và gọi được tên các nhân vật, sự vật, hiện tượng gần gũi qua tranh, ảnh.

	Đọc sách truyện cùng con
	Lớp
	Lớp học
+ Khu SC
	
	CT
NT
	CT
NT
	CT
BC
	CT
BS
	 

	 





20











20
	



 Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh.






Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh.
	






KQMĐ












KQMĐ
	 
	 


Trẻ lật lần lượt từng trang sách, xem sách, xem tranh, gọi tên các nhân vật trong tranh.




Trẻ lật lần lượt từng trang sách, xem sách, xem tranh, gọi tên các nhân vật trong tranh.

	
CTBS + CTBC+ CTNT: Xem tranh sách chuyện về những người thân trong gia đình.

	 
	Lớp
	Lớp học
+ Khu SC
	
	CT
BS 
+ 
CT
BC
	CT
BS
 + CT
BC
	CT
NT
	
	 

	
	
	
	
	
	
CTBS + CTBC: Xem tranh ảnh về những đồ dùng trong gia đình bé.

	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	CT
BS
+
CT
BC
	
	

	
	
	
	
	
	CTBS + CTBC: Xem tranh ảnh, video tặng quà người thân.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	CT
BS
+
CT
BC
	

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	* Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 5
	 Thích tham gia vào các ngày hội ngày lễ.
	ĐP
	X
	 Thích tham gia vào các ngày hội ngày lễ.
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về  ngày hội của bà và mẹ (Ngày QTPN 8/3).
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	ĐTT
	 

	 
	2. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	*Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	9
	Biểu lộ sự thân thiện với môi trường xung quanh.
	ĐP
	X
	Quan tâm đến các sự vật hiện tượng, các loại cây.
	CTNT: Quan sát: Thời tiết; Vườn hoa, cây xanh.

	 
	Lớp
	ST
	
	CT
NT
	CT
NT
	CTNT
	CTNT
	 

	10
	Thích thú khi được dạo chơi khu vực quanh trường.
	ĐP
	X
	Dạo chơi, trải nghiệm thực tế khu vực quanh trường.
	CTNT: Quan sát một số ngôi nhà gần cổng trường.
Dạo chơi sân trường.

	
	Lớp
	ST
	
	CT
NT
	CT
NT
	CTNT
	CTNT
	

	*Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 12
	 Biết bắt chước được một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…)
	KQMĐ
	 
	 Bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…)
	CTBS: Trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…) chủ đề: “Những người thân yêu của bé”.
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BS
	CT
BS
	CT
BS
	CT
BS
	

	 
	3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
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Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc
 













 Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc

	








KQMĐ



















KQMĐ

 
 
	 
 
 
	



Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề “Những người thân yêu của bé”.
 
 











Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề “Những người thân yêu của bé”.

	
CTCCĐ+CTBC:
 Dạy VĐ: “Cháu yêu bà”.
TCAN: Tai ai tinh.
NH: “Bà thương em”.

	 
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
CCĐ +
CT
BC
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
CTCCĐ+CTBC:  Dạy hát: “Biết vâng lời mẹ”.
TCAN: Nhảy theo nhạc. 
NH: “Cả nhà thương nhau”.

	 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	CT
CCĐ +
CTBC
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	CTCCĐ+CTBC: Dạy hát:  “Đồ dùng bé yêu”.
TCAN: Ai nhanh nhất.
NH: “Bé quét nhà”

	
	
	
	
	
	
	

CT
CCĐ
+
CT
BC



	
	

	
	
	
	
	
	CTCCĐ+CTBC: Dạy hát: “Quà mồng 8/3”
TCAN: Nhảy theo nhịp trống.
NH: “Bàn tay mẹ”

	
	



  Lớp








	


Lớp học





	



1







	
	
	








	




CT
CCĐ
+
CT
BC





	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Biết nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	NDCT
	
	Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các loại dụng cụ âm nhạc.
	
ĐTT: Nghe các bài hát trong chủ đề: “Những người thân yêu của  bé”: Cháu yêu bà, Cả nhà thương nhau, Bà thương em, Nhà mình rất vui, Bàn tay mẹ, Bé quét nhà, Đồ dùng bé yêu, Quà mùng 8/3…

	
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	 
	* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 

15
	
Thích thú khi xem tranh
	KQMĐ
	 
	 Thích xem tranh ảnh về chủ đề.

	CTBS: Xem sách, xem tranh chuyện  chủ đề: “Những người thân yêu của bé”

	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	CT
BS
	CT
BS
	CTBS
	CTBS
	 

	16
	Thích chơi với màu nước  tạo ra sản phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn của cô
	ĐP
	X
	Chấm màu, in màu sản phẩm đơn giản về chủ đề: “Những người thân yêu của bé”
	
CTCCĐ:  Chấm màu áo mẹ
CTBS: Chơi với màu nước.
	
	Lớp
	Lớp học

	
	
	CT
CCĐ + 
CT
BS
	
	
	 

	 
 
 17
	Thích tô màu,   vẽ, nặn, xếp  hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	

KQMĐ


	


	Di màu, vẽ nguệch ngoạc về chủ đề “Những người thân yêu của bé”.
	CTCCĐ+CTBS:  Xếp cái bàn nhà bé.
	
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	
	CT
CCĐ
+ CTBS
	
	 

	
	
	
	
	
	CTBS: Di màu áo, bát thìa…
	
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BS
	
	CTBS
	
	

	
	
	
	
	
	CTCCĐ+CTBS:  Nặn vòng tặng bà, tặng mẹ.
	
	Lớp
	Lớp học
	
	CT
BS
	
	
	CT
CCĐ
	

	 19
	 Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	

KQMĐ
	 
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề: "Những người thân yêu của bé" 

	CTCCĐ+CTBS: Dán hoa tặng bà
	 
	Lớp
	Lớp học
	
	CTCCĐ
	
	
	CTBS
	 

	
CỘNG TỔNG SỐ MỤC
TIÊU, NỘI  DUNG, HOẠT
ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO
CHỦ ĐỀ

	10
	
	
	
	
	
	13
	26
	26
	26
	23
	

	Trong đó: 
- Lĩnh vực thể chất
 (Phần vận động)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	3
	4
	 

	
-Lĩnh vực thể chất 
(Phần CSND, phòng tránh 
tai nạn thương tích).

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	5
	6
	4
	 

	
- Lĩnh vực nhận thức

	0
	
	
	
	
	
	2
	4
	3
	3
	3
	

	
- Lĩnh vực ngôn ngữ

	0
	
	
	
	
	
	3
	5
	7
	6
	3
	

	
- Lĩnh vực TCKNXH – 
          Thẩm mỹ

	4
	
	
	
	
	
	2
	9
	7
	8
	9
	

	
 
 
 
 
 

 
Cộng tổng số mục tiêu, nội dung, hoạt động phân bổ vào chủ đề.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cộng tổng số mục tiêu, nội dung, hoạt động phân bổ vào chủ đề.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	






Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

 
	Cộng tổng nội dung, hoạt động
phân bổ vào chủ đề.
	 
	29
	32
	30
	29
	 

	
	
	
Trong đó: + Đón trẻ

	 
	4
	6
	4
	5
	 

	
	
	
- ĐTT

	 
	2
	4
	3
	4
	 

	
	
	
- ĐTT+CTBS

	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
	
- ĐTT+CTBC

	 
	1
	1
	0
	0
	 

	
	
	                  
                + Thể dục sáng

	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	
		
                + Chơi tập buổi sáng

	 
	8
	8
	8
	6
	 

	
	
	
-CTBS  

	 
	7
	7
	6
	5
	 

	
	
	
-CTBS + CTBC

	                     
	1
	1
	1
	0
	 

	
	
	
-CTBS+CTCCĐ

	 
	0
	1
	1
	0
	 

	
	
	               
                + Chơi tập ngoài trời.
	 
	5
	5
	4
	5
	 

	
	
	

-CTNT

	 
	4
	4
	4
	4
	 

	
	
	
-CTNT+CTCCĐ

	                      
	1
	1
	0
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	           
               + Vệ sinh - ăn ngủ

	 
	2
	2
	2
	2
	 

	
	
	            
               + Chơi tập buổi chiều

	
	4
	5
	6
	5
	

	
	
	
-CTBC

	
	2
	3
	4
	1
	

	
	
	
-CTBC+CTCCĐ

	
	2
	2
	2
	3
	

	
	
	
-CTBC + CTBS

	
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	                    
                + Hoạt động chơi tập có 
chủ định


	
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể

	
+ Giờ thể chất

	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
+ Giờ nhận thức


	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
+ Giờ ngôn ngữ

	
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
+ Giờ TCKNXH
& TM

	
	2
	2
	2
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Ông bà của bé
	1
	Từ 14/02 đến 18/02/2022
	
	


	Nhánh 2: Bố mẹ của bé
	1
	Từ 21/02 – 25/02/2022
	
	

	Nhánh 3: Đồ dùng gia đình bé
	1
	Từ 28/02 đến  04/03/2022
	
	


	Nhánh 4: Ngày hội của bà và mẹ
	1
	Từ 07/03 đến  11/03/2022
	
	




III. CHUẨN BỊ:	


	
	Nhánh:
“Ông bà của bé”
	Nhánh:
“Bố mẹ của bé”
	Nhánh:
“Đồ dùng gia đình bé”
	Nhánh:
“Ngày hội của bà
và mẹ”

	


Giáo viên












Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch, soạn bài đúng chủ đề nhánh: “Ông bà của bé”
- Giáo viên tạo môi trường trong  nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo đúng chủ đề nhánh. 
- Chuẩn bị đồ dùng, hình ảnh gợi ý cho trẻ hoạt động 

ở các khu vực chơi trong lớp theo chủ đề.
- Sưu tầm bài thơ, bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề: Bài thơ: “Bé ngoan”. Bài hát: “Cháu yêu bà”, “Bà thương em”.
 - Chuẩn bị những nguyên liệu làm đồ dùng đồ chơi từ tranh ảnh, lịch, báo cũ, vỏ hộp sữa, nguyên liệu...
- Xây dựng môi trường ngoài nhóm lớp, nội dung tuyên truyền về chủ đề: “Những người thân yêu của bé”, Một số nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh...

	- Lập kế hoạch, soạn bài đúng chủ đề nhánh: “Bố mẹ của bé”
- Giáo viên tiếp tục  xây dựng môi trường thiết kế nội dung các khu vực chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo đúng chủ đề nhánh: “Bố mẹ của bé”


- Sưu tầm câu chuyện, bài thơ, bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề: Câu chuyện: “Thỏ con không vâng lời”, Bài thơ: “Yêu mẹ”, Bài hát: “Biết vâng lời mẹ”, “Cả nhà thương nhau”...
- Chuẩn bị, bổ sung thêm nguyên liệu, phế liệu để cô và trẻ hoạt động. 
- Chuẩn bị đồ dùng tại các khu vui chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.
	- Lập kế hoạch, soạn bài đúng chủ đề nhánh: “Đồ dùng gia đình bé”.
- Giáo viên xây dựng môi trường trong  nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo đúng chủ đề: “Đồ dùng gia đình bé”.



- Bổ sung nội dung chơi,  các bảng chơi cho trẻ phù hợp chủ đề.
- Lựa chọn bài thơ, bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề  Bài hát “Đồ dùng bé yêu”, “Bé quét nhà”...
- Chuẩn bị những nguyên liệu làm đồ dùng đồ chơi từ tranh ảnh, lịch cũ, báo cũ., bìa cattong, vỏ sữa chua, hộp sữa.
- Bổ sung nội dung bảng biểu tuyên truyền phù hợp chủ đề nhánh.
	- Lập kế hoạch, soạn bài đúng chủ đề nhánh: “Ngày hội của bà và mẹ”.
- Giáo viên cùng trẻ tạo môi trường trong  nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phù hợp nhánh: “Ngày hội của bà và mẹ”.


- Sưu tầm bài thơ, bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề. Bài thơ:  “Dán hoa tặng mẹ”; Bài hát “Quà 8/3”, “Bàn tay mẹ”.
- Chuẩn bị những nguyên liệu, phế liệu thiên nhiên làm đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị  một số bưu thiếp phù hợp ngày hội  bà và mẹ.

	Nhà trường
	
- Đầu tư trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho chăm sóc giáo dục trẻ.
- Duyệt kế hoạch của giáo viên để giáo viên kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy trẻ phù hợp.
- Phân công lịch hoạt động tại phòng chức năng và khu vui chơi ngoài trời.
- Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19 khi có dịch như: nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt, ...
- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, quy chế chuyên môn theo kế hoạch.


	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về những người thân yêu (Ông bà ...của bé).
- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết. Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ trước khi cho trẻ đến lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, lịch cũ, họa báo có nội dung về những người thân yêu của bé.

	- Kết hợp cùng cô trò chuyện với trẻ về tên tuổi nghề nghiệp những người thân trong gia đình (Bố mẹ của bé).
- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết.
- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh về gia đình của bé, thu gom phế liệu, phế phẩm len,vải vụn...cho trẻ hoạt động.

	- Kết hợp cùng cô dạy trẻ biết tên công dụng những đồ dùng trong gia đình. 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh.
- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết.
- Sưu tầm nguyên liệu phế liệu: Vỏ hộp các loại, tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình bé. 
	
- Trò chuyện với trẻ để trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà và mẹ...
- Sưu tầm giúp lớp một số tranh ảnh bưu thiếp, các loại nguyên liệu cho trẻ hoạt động.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “ÔNG BÀ CỦA BÉ”
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình bé: Tên gọi của ông bà, anh chị, em; Các công việc của mọi người trong gia đình.
- Chơi với đồ chơi hoạt động theo ý thích.
- Trò chuyện hướng dẫn  phụ huynh xử trí ban đầu khi trẻ bị bỏng nước sôi tại nhà.
- Nghe các bài hát trong chủ đề: “Cháu yêu bà”, “Bà thương em”;...
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi ra về.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi chậm, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường...
- Trọng động: BTPTC. Tập với vòng.  
+ Hô hấp: Trẻ làm động tác thổi bóng.
+ Tay: 2 tay cầm vòng giơ lên trên đầu để vòng nằm ngang, hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
+ Lưng, bụng: Cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng dậy. Sau đó, cúi người nhặt vòng lên.
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng, sau đó đổi chân..
* TCVĐ: Bé chơi với vòng (Lắc vòng, xoay vòng, lăn vòng...)
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
	

	3
	
Chơi - tập có chủ định
	Ngày14/02/2022
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐ: “Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m”
TCVĐ: Bóng tròn to
	Ngày 15/02/2022
Lĩnh vực: PTTCKNXH - TM
Tên HĐ:Dạy VĐ:
“Cháu yêu bà”
TCVĐ:
Tai ai tinh
HN:
“Bà thương em”
	Ngày 16/02/2022
Lĩnh vực
PTNT
Tên HĐ: 
Nhận biết: 
“Ông bà của bé”
	Ngày 17/02/2022
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Bé ngoan”
	Ngày 18/02/2022
Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM
Tên HĐ:
Dán  hoa tặng bà
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	Chơi  - tập ngoài trời
	
- Dạo chơi, quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
· Chơi tự do tại khu thể chất: chơi với bóng, bập bênh... 
	
- Dạo chơi, quan sát ngôi nhà 1 tầng.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do tại khu sách chuyện.

	
- Dạo chơi, quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Tung bắt bóng cùng bạn..
- Chơi tự do tại khu cát nước
	
- Dạo chơi, quan sát đồ chơi trong sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	
- Dạo chơi, quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.
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Chơi - tập theo ý thích buổi sáng


















Chơi - tập theo ý thích buổi sáng














Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	KV chơi
	

Mục đích – yêu cầu

	
Nội dung chơi

	Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	
- Trẻ biết bế em, cho em đi chơi, bắt chước một số công việc của người lớn.
- Trẻ có một số kỹ năng thể hiện một vài hành động phù hợp với vai chơi của mình (bế em, cho em đi chơi...)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong .

	
·  Chơi bế em: Bế búp bê, cho em búp bê đi chơi.
	
- Búp bê, giường búp bê, 
xe đẩy.
	

	
	
	






b.
Hoạt động với đồ vật, đồ chơi.
	- Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi theo mảng tường gợi ý dưới sự hướng dẫn của cô
 giáo; Biết lắp ghép, lồng hộp, xâu hạt màu xanh, màu đỏ tặng người thân, lồng tháp, ghép hình, tìm bóng cho tôi, chọn đúng màu.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và giao tiếp khi chơi, phối kết hợp với bạn khi chơi. 
- Trẻ không tranh giành đồ chơi của nhau, tích cực tham gia vào trò chơi.
	
- Chơi: lồng tháp, lồng hộp: Thực hiện lồng tháp, lồng hộp từ to đến nhỏ.
-  Chơi lắp ghép, xâu hạt: Thực hiện lắp ghép và xâu các hạt vòng cùng màu với nhau.
- Chơi tập ghép hình. Thực hành: Từ các mảnh ghép rời, ghép lại với nhau tạo thành hình người thân của bé"
- Chơi tìm đúng màu. “Thực hiện tìm trang phục, đồ dùng của người thân có màu xanh, đỏ giống nhau”
- Tìm bóng cho tôi: “Thực hiện tìm đúng bóng của người thân và ghép vào hình cho phù hợp”
	
- Đồ chơi lồng tháp, lồng hộp.
- Đồ chơi lắp ghép, hạt, vòng màu xanh, màu đỏ.
- Bảng chơi ghép hình; Hình ảnh các mảnh ghép rời người thân trong gia đình.
- Bảng chơi chọn màu đúng; Trang phục, đồ dùng của người thân có màu xanh đỏ.
- Bảng chơi tìm bóng cho tôi; Hình ảnh rời những người thân của bé.
	

	
	
	c.
Bé chơi với sách -  Nghệ thuật
	
- Trẻ biết tên các trò chơi, biết xem sách, xem tranh ảnh người thân trong gia đình bé. Xem  tranh thơ "Bé ngoan", chơi với các con rối; Biết lựa chọn màu để di màu, biết phết hồ và dán hoa tặng người thân; Trẻ biết hát và vận động bài “Cháu yêu bà”.
- Rèn kỹ năng lật mở trang sách, 

cầm sách đúng chiều; Kĩ năng di màu, phết hồ dán và sự khéo léo của đôi bàn tay; Kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết giữ gìn, lấy và cất sách vào đúng nơi quy định.

	


- Sách chuyện: Xem tranh ảnh về người thân trong gia đình bé; Xem tranh thơ: “Bé ngoan”; Chơi với các con rối.





- Tạo hình: Chơi di màu, dán hoa
- Âm nhạc: Hát và vận động bài hát: “Cháu yêu bà”

	
- Các bức tranh, ảnh về gia đình bé.
- Tranh nội dung bài thơ: “Bé ngoan”
- Các con rối.
- Sa bàn sân khấu.
- Tranh rỗng hình ảnh  người thân trong gia đình bé, sáp màu, bàn, ghế.


- Một số hoa rời cắt sẵn, hồ dán, giấy vẽ,  khăn lau tay...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, mõ dừa...

	

	
	
	d.
Vận động
	
- Trẻ biết chơi với bóng, vòng, chơi với xe tập đi, xoáy mở nắp chai.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay, các ngón tay.
- Trẻ hứng thú trong khi chơi, biết lấy cất đồ chơi đúng quy định.

	- Chơi với xe tập đi.
- Trò chơi: Đập bóng,
- Chơi xoay vòng, lăn vòng...
- Tung bóng, lăn bóng
- Trò chơi: Xoáy mở nắp chai.

	- Xe tập đi.
- Hộp đập bóng.
- Bảng chơi xoáy mở nắp chai.
- Bóng, vòng.
	

	
	



Tổ chức 
hoạt động







Tổ chức 
hoạt động



	*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Thỏa thuận trước khi chơi. 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Giờ chơi đến rồi”.
- Giới thiệu với trẻ chúng mình đang học chủ đề “Những người thân yêu của bé”
- Tuần này chúng ta học nhánh: “Ông bà của bé”.
- Cô giới thiệu với trẻ các khu vực chơi, các trò chơi trong chủ đề
- Cô nhận xét về giờ chơi hôm trước. 
- Kết hợp với giáo viên trong nhóm lớp dẫn trẻ về khu vực chơi mà trẻ thích.
*Hoạt động 2: Quá trình chơi.

- Trẻ về khu vực chơi mà trẻ đã chọn.
- Cô đi điều chỉnh số trẻ ở các khu vực chơi cho hợp lý. 	
- Cô đi đến từng khu vực chơi quan sát, gợi ý, có thể nhập vai chơi, cung cấp kinh nghiệm chơi cho trẻ và xử lý các tình huống  trong  khi chơi.
*Hoạt động 3: Nhận xét quá trình chơi.
- Cô đến từng khu vực chơi nhận xét quá trình chơi và kết quả chơi của trẻ.
-  Cô động viên , khuyến khích, khen ngợi trẻ
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
- Kết thúc giờ chơi.
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	Vệ sinh - 
ăn ngủ
	
- Tổ chức giờ ăn cho trẻ tạo cảm giác ngon miệng trước khi ăn bằng bài hát, đồng dao...
- Giới thiệu các món ăn cho trẻ, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giữ bát bằng tay trái.
- Tập xúc cơm ăn, tự lấy nước uống, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn.
- Ngủ một giấc ngủ trưa ngon.
- Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
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	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	
- Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn. 
- Làm quen bài hát: “Cháu yêu bà”
	- Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé. - Ôn VĐ “Cháu yêu bà”
	- Đọc thơ:
 “Bé ngoan”
- Đọc sách chuyện cho trẻ nghe.

	- Dạy trẻ lật mở trang sách, cầm sách đúng chiều.
- T/C: “Ai giỏi hơn”
	- Ôn lại bài thơ, bài hát.
- Chơi theo ý thích.
- Nêu gương cuối tuần.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “BỐ MẸ CỦA BÉ” 
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả, trẻ
	
- Nhắc nhở trẻ chào người thân, cô giáo. Trò chuyện với phụ huynh về việc phát triển ngôn ngữ cho một số trẻ nói ngọng, vốn từ còn hạn chế.
- Trò chuyện về bố mẹ của bé: Tên gọi của bố mẹ, công việc của bố mẹ: “Mẹ của con tên là gì? Bố con tên là gì? Mẹ con làm gì? Bố của con làm công việc gì?  Ở nhà mẹ làm những việc gì? Con yêu mẹ như thế nào?”...
- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh dịch bệnh Covid 19: Khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên.
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
-  Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món ăn dành cho trẻ bị sốt.
- Trao đổi với phụ huynh những gì trẻ làm được và chưa làm được ở lớp.
- Nghe các bài hát trong chủ đề: “Biết vâng lời mẹ”, “Mẹ yêu không nào”; “Cả nhà thương nhau”, “ Ba ngọn nến lung linh”.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi ra về.
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	Thể dục sáng
	
- Khởi động:  Cho trẻ đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi chậm, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường...
- Trọng động: BTPTC. Tập với vòng.  
+ Hô hấp: Trẻ làm động tác thổi bóng
+ Tay: 2 tay cầm vòng giơ lên trên đầu để vòng nằm ngang, hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
+ Lưng, bụng: Cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng dậy. Sau đó, cúi người nhặt vòng lên rồi đứng dậy.
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng, sau đó đổi chân..
* TCVĐ: Bé chơi với vòng (Lắc vòng, xoay vòng, lăn vòng...)
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 quanh sân tập	
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Chơi - tập 
có chủ định.
	Ngày 21/02/2022
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐ:
“ Ném bóng về phía trước”
TCVĐ: Bóng nảy
	Ngày 22/02/2022
Lĩnh vực:
 PTTCKN - TM
Tên HĐ:
Dạy hát: “Biết vâng lời mẹ”.
TCVĐ: 
Nhảy theo nhạc.
HN: “Cả nhà thương nhau”.
	Ngày 23/2/2022
Lĩnh vực: 
PTNT
Tên HĐ: 
Nhận biết bố mẹ của bé.
	Ngày 24/2/2022
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐ:
Kể chuyện:
“Thỏ con không vâng lời”
	Ngày 25/2/2022
Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM
Tên HĐ:
Chấm màu áo mẹ
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	-  Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn. .
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do tại khu thể chất: chơi với bóng, bập bênh... 
	
- Dạo chơi, quan sát đồ chơi trong sân trường.
- TCVĐ:  Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu sách chuyện.

	
- Dạo chơi, quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Kéo cưa, lừa xẻ.
- Chơi tự do tại khu cát nước
	
- Dạo chơi, quan sát ngôi nhà 2 tầng.
- TCVĐ:  Ném bóng về phía trước
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	
- Dạo chơi, quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.

	

	


















5




	















Chơi - tập theo ý thích buổi sáng























Chơi - tập theo ý thích buổi sáng

	KV
chơi
	
Mục đích – yêu cầu

	
Nội dung chơi

	             Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	- Trẻ bắt chước một số thao tác, công việc của người lớn, tập sử dụng bát thìa; Trẻ biết bế em, cho em ăn, lau miệng cho em, cho em uống nước.
- Biết bày hàng, chào mời khách, đưa hàng cho khách, nhận tiền  bằng hai tay.
- Trẻ có một số kỹ năng thể hiện một vài hành động phù hợp với vai chơi của mình (bế em, cho em ăn, cho em uống nước...)
- Rèn kỹ năng đưa nhận bằng hai tay.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
	
- Chơi bế em: Bế em, cho em ăn, lau miệng cho em, cho em uống nước, ru em ngủ
- Nấu ăn: Nấu bột cho em.


·  Bán hàng: Bán hoa quả bánh kẹo, trang phục , đồ dùng gia đình bé.
	
- Búp bê, bát thìa, ca cốc,  khăn mặt; giường búp bê, gối chăn...
- Bộ đồ chơi nấu ăn: Bếp, xoong,...

·  Đồ chơi: quần áo trang phục đồ dùng, hoa quả bánh kẹo.
	

	
	
	

b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi.
	- Trẻ biết tên khu vực chơi, tên trò chơi, biết cách chơi theo mảng tường gợi ý dưới sự hướng dẫn của cô giáo; Biết lắp ghép, xếp, lồng hộp, xâu vòng màu xanh, màu đỏ tặng bố mẹ, lồng tháp,  ghép hình, tìm bóng cho tôi, chọn đúng màu, tìm giống nhau.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và giao tiếp khi chơi, phối kết hợp với bạn khi chơi. 
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết thu dọn đồ chơi cùng với cô.
	- Chơi xếp nhà của bé: Thực hiện xếp nhà một tầng, xếp cạnh.
- Chơi: lồng tháp, lồng hộp: Thực hiện lồng tháp, lồng hộp
-  Chơi lắp ghép, xâu vòng: Thực hiện lắp ghép và xâu các hạt vòng cùng màu với nhau.
- Chơi tập ghép hình. Thực hành: Từ các mảnh ghép rời, ghép lại với nhau tạo thành hình bố mẹ của bé.
- Chơi tìm đúng màu. Thực hiện tìm trang phục, đồ dùng của bố mẹ có màu xanh, đỏ 
- Tìm bóng cho tôi: Thực hiện tìm đúng bóng ảnh của bố mẹ và ghép vào hình cho phù hợp.
	
- Đồ chơi lồng tháp, lồng hộp.

- Đồ chơi lắp ghép, hạt, vòng màu xanh, màu đỏ.

- Bảng chơi ghép hình; Hình ảnh các mảnh ghép rời bố mẹ của bé.

- Bảng chơi chọn màu đúng; Trang phục, đồ dùng của bố mẹ có màu xanh đỏ.
- Bảng chơi tìm bóng cho tôi;  Ảnh rời bố mẹ của trẻ.
	

	
	
	
c. 
Bé chơi với sách,
Nghệ thuật
	- Trẻ biết xem sách, xem tranh ảnh bố mẹ, người thân trong gia đình bé. Xem tranh chuyện "Thỏ con không vâng lời", chơi với các con rối; Biết lựa chọn màu để di màu, biết chấm màu áo tặng mẹ, biết phết hồ và dán hoa tặng người thân, biết hát bài: “Biết vâng lời mẹ”.
- Rèn kỹ năng lật mở trang sách, cầm sách đúng chiều; Kĩ năng tô màu, chấm màu, phết hồ dán và sự khéo léo của đôi bàn tay; Kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết giữ gìn sách chuyện...
	
- Sách chuyện: 
+ Xem tranh ảnh về bố mẹ, người thân trong gia đình bé; 
+ Xem tranh chuyện: “Thỏ con không vâng lời”; 
+ Chơi với các con rối.
- Tạo hình: 
+ Chơi di màu, dán hoa, chấm màu.
- Âm nhạc: 
+ Hát vận động các bài hát trong chủ đề.
+ Hát bài: “Biết vâng lời mẹ”.

	
- Tranh ảnh về bố mẹ và những người thân trong gia đình của bé.
- Tranh thơ: “Bé ngoan”
- Sách chuyện; Tranh nội dung câu chuyện: “Thỏ con không vâng lời”
- Các con rối.
- Sa bàn sân khấu.
- Tranh rỗng hình ảnh bố mẹ, người thân trong gia đình bé; - Tranh rỗng hình ảnh chiếc áo, màu mước, sáp màu, bàn, ghế.
- Một số hoa rời cắt sẵn, hồ dán, giấy vẽ,  khăn lau tay...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, mõ dừa, mũ múa...

	

	
	
	d. 
Vận động
	- Trẻ biết chơi với bóng, vòng, chơi với xe tập đi, đẩy xe , xoáy mở nắp chai, cài cởi cúc áo, kéo khóa.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay, các ngón tay.
- Trong khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn, biết lấy cất đồ chơi đúng  nơi quy định.

	
- Chơi với xe tập đi.
- Trò chơi: Đập bóng, 
- Chơi:  Xoay vòng, lăn vòng...
- Chơi: Tung bóng, lăn bóng
- Trò chơi: Xoáy mở nắp chai  cài cởi cúc áo, kéo khóa.


	
- Xe tập đi.
- Hộp đập bóng.
- Bóng, vòng.
- Bảng chơi xoáy mở nắp chai,  cài cúc áo, kéo khóa.
	

	
	

Tổ chức hoạt động



	*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Thỏa thuận trước khi chơi. 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Giờ chơi đến rồi”.
- Giới thiệu với trẻ  về chủ đề đang học “Những người thân yêu của bé”
- Tuần này chúng mình học nhánh: “Bố mẹ của bé”.
- Cô giới thiệu với trẻ các khu vực chơi, các trò chơi trong chủ đề.Cô nhận xét về giờ chơi hôm trước. 
- Kết hợp với giáo viên trong nhóm lớp dẫn trẻ về khu vực chơi mà trẻ thích.
*Hoạt động 2: Quá trình chơi.
- Trẻ về khu vực chơi mà trẻ đã chọn.
- Cô đi điều chỉnh số trẻ ở các khu vực chơi cho hợp lý. 	
- Cô đi đến từng khu vực chơi quan sát, gợi ý, có thể nhập vai chơi, cung cấp kinh nghiệm chơi cho trẻ và xử lý các tình huống  trong  khi chơi.
*Hoạt động 3: Nhận xét quá trình chơi.
- Cô đến từng khu vực chơi nhận xét quá trình chơi và kết quả chơi của trẻ.
-  Cô động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
- Kết thúc giờ chơi.
	

	6
	Vệ sinh -
 ăn ngủ
	- Tổ chức giờ ăn cho trẻ tạo cảm giác ngon miệng trước khi ăn bằng bài hát, đồng dao...
- Giới thiệu các món ăn cho trẻ, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giữ bát bằng tay trái.
- Tập xúc cơm ăn, lấy nước uống, súc miệng nước muối.
- Ngủ một giấc ngủ trưa ngon.
- Biết cất đồ dùng, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	


	7
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	- Tập gấp quần áo; Tập đi tất.
- Làm quen bài hát: “Biết vâng lời mẹ”
	- Trò chuyện về bố mẹ của bé.
- Ôn bài hát:  “Biết vâng lời mẹ”
	- Kể chuyện: “Thỏ con không vâng lời”
- Đọc sách chuyện cho trẻ nghe.
	- Kể lại đoạn truyện: “Thỏ con không vâng lời ”
- Rèn ngôn ngữ cho một số trẻ ngọng, vốn từ ít qua hoạt động trò chuyện, xem tranh ảnh.
	- Ôn lại câu chuyện, bài hát
- Chơi theo ý thích.
- Nêu gương cuối tuần.
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  CHI TIẾT NHÁNH 2: “BỐ MẸ CỦA BÉ”
Thứ 2 ngày 21 tháng 2 năm 2022
CTCCĐ: Ném bóng về phía trước
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất 
        
   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
 	1. Kiến thức
- Trẻ biết đứng chân trước chân sau, cầm bóng bằng một tay và ném bóng về phía trước.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động “Bóng nẩy”	
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý.
- Rèn kĩ năng phối hợp tay chân để ném bóng, kĩ năng bật nhảy khi chơi trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô cùng bạn.
II.   CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của cô:
- Que buộc, móc treo giấy, bóng chơi trò chơi, rổ, vạch chuẩn, xắc xô.
- Nhạc bài hát: “Con diều giấy”, Bài vè sáng tạo.
2. Chuẩn bị của trẻ:
-  Bóng, giấy đủ số lượng trẻ.
- Trang phục gọn gàng phù hợp.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
          1. Ổn định tổ chức
- Cô tạo tình huống “ Tin vui tin vui” bố mẹ tặng quà cho lớp, cô đọc bài vè sáng tạo cầm diều giấy đi vòng quanh lớp và tặng cho mỗi trẻ 1 tờ giấy.
	“Bố mẹ  có cái cần câu,
Có nhiều tờ giấy đem xâu buộc vào.
Bé nào vừa lớn vừa cao,         
	Vừa xinh vừa giỏi vừa ngoan vừa hiền.
Bố mẹ  đồng ý cho liền,
Cho luôn tờ giấy thả diều vui ghê”.


2. Nội dung :
*Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ cầm giấy trên tay làm những chiếc diều và đi thả diều : Trẻ đi nhanh, đi chậm ...theo hiệu lệnh của cô.
*Hoạt động 2: Trọng động
- Cho trẻ tập BTPTC:
+ Động tác 1: Diều bay lên cao - diều xuống thấp (Tay cầm diều đưa lên cao, hạ tay xuống)
+ Động tác 2: Diều bay sang trái - diều bay sang phải. (Tay cầm diều nghiêng người sang hai bên) 
+ Động tác 3: Diều xuống dưới - diều lên trên. (Ngồi xuống đứng lên)
Tập ĐTNM: Động tác 1: Tay cầm diều đưa lên cao, hạ tay xuống
- Cho trẻ vo giấy thành quả bóng. Cho trẻ trải nghiệm chơi ném bóng tự do với quả bóng từ giấy mà trẻ tạo ra.
- Hỏi trẻ: Các con vừa chơi gì ? 
* VĐCB: Ném bóng về phía trước.
- Cô giới thiệu VĐCB: “Ném bóng về phía trước”.
- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích.
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích:
TTCB: Từ hàng  cô đi đến trước vạch chuẩn, đứng chân trước chân sau, tay cùng phía với chân sau cô cầm bóng đưa lên cao.
TH: Khi có hiệu lệnh dùng sức mạnh của tay ném bóng về phía trước, sau đó cô đi nhặt bóng để vào rổ và đi về hàng của mình.
- Lần 1: Cho lần lượt trẻ ở hai tổ lên thực hiện.
- Lần 2: Cho trẻ thi đua theo tổ thực hiện ném bóng thi xem bóng của ai ném được xa hơn.  
  (Trong quá trình trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai và động viên trẻ)
- Cô hỏi trẻ : Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Bóng nảy
- Cô giới thiệu trò chơi “Bóng nảy” và hướng dẫn trẻ chơi.
+ Luật chơi: Mỗi lần bóng nảy trẻ được nhảy lên 1 lần. 
+ Cách chơi: Cô cầm bóng đập xuống nền nhà thì các con nhảy lên giả bộ như quả bóng nảy. Khi bóng nảy cao - các con nhảy cao, bóng nảy thấp - các con nhảy thấp.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp trên nền nhạc bài “Con diều giấy”.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ , nhắc trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng và hướng trẻ sang hoạt động tiếp theo

 ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
 	- 100% trẻ đến lớp có sức khỏe bình thường, trang phục của trẻ phù hợp theo mùa.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ         
- Trẻ vui vẻ nhanh nhẹn, biết chào cô, chào mẹ khi vào lớp.
- Trẻ biết chơi cùng bạn trong nhóm chơi.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 95% trẻ trong lớp thực hiện được vận động: “Ném bóng về phía trước”
- Trẻ đã có kỹ năng khi thực hiện bài tập, 

Thứ 3 ngày 22 tháng 2 năm 2022
CTCCĐ: Dạy hát “Biết vâng lờì mẹ”. Hát nghe “Cả nhà thương nhau” 
TCÂN: Nhảy theo nhạc 
Thuộc lĩnh vực: TCKNXH - Thẩm mĩ 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU  CẦU
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng và thuộc lời bài hát. Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc “Nhảy theo nhạc”.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát to, rõ lời . Phát triển thính giác , khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ 
3. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng cô cùng bạn. Giáo dục trẻ biết vâng lời mẹ và người lớn...
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô:
- Máy vi tính. Nhạc bài hát “Biết vâng lờì mẹ”, “Cả nhà thương nhau”. Hình ảnh Ông , bà, bố, mẹ  trên vi tính 
- Sân khấu cho trẻ biểu diễn.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Ghế ngồi đủ số lượng trẻ. Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
          1. Ổn định tổ chức - giới thiệu bài
          - Cho trẻ chơi “Ai chào giỏi hơn”. Cô giới thiệu và mở hình ảnh ông, bà, bố mẹ trên vi tính cho trẻ xem.
          - Hỏi trẻ đây là hình ảnh ai? Mỗi lần xuất hiện hình ảnh . Cho trẻ thực hiện lời chào phù hợp.
- Cô giới thiệu bài: Có một bài hát nói về một bạn nhỏ rất ngoan biết chào bố mẹ khi ở nhà, chào cô khi đến lớp đó là bài hát“ Biết vâng lời mẹ” của nhạc sĩ Minh Khang hôm nay cô sẽ dạy các con . 
2. Nội dung
*Hoạt động 1: Dạy trẻ hát bài hát: “Biết vâng lời mẹ” 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.  
- Cô đọc lời bài hát . Cô hát lần 2 kết hợp nhạc đệm
- Cả lớp hát cùng cô 2 lần không nhạc. Cả lớp hát 1-2 lần kết hợp nhạc.
           - Cho trẻ hát thi đua theo tổ kết hợp với nhạc. Hát giao lưu 2 tổ (Mỗi tổ đại diện 2-3 trẻ lên hát) 
- Mời nhóm - cá nhân lên sân khấu thi đua hát.
 (Trong quá trình trẻ hát cô nhắc trẻ hát rõ lời thể hiện nhịp điệu tình cảm khi hát)
- Hỏi trẻ: 
 + Cô vừa dạy các con bài hát gì? + Bài hát: “Biết vâng lời mẹ” của nhạc sĩ nào?
          - Giáo dục trẻ yêu quý vâng lời cha, mẹ và mọi người. Biết chào người lớn tuổi khi gặp  
*Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: “Nhảy theo nhạc”
- Cô giới  thiệu trò chơi “Nhảy theo nhạc” và tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Khi nghe nhạc chậm - các con nhảy chậm , nhẹ nhàng. Khi nghe nhạc nhanh - các con nhảy nhanh , khi nhạc dừng các con đứng yên không nhảy. (Cho trẻ chơi 2-3 lần) 
*Hoạt động 3: Quà tặng âm nhạc 
- Cô giới thiệu bài hát: “ Cả nhà thương nhau” của nhạc sĩ Phan Văn Minh.
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần (lần 2 cô cho trẻ hưởng ứng cùng cô) 
Hỏi trẻ: Cô vừa hát cho chúng mình nghe bài hát gì?
3. Kết thúc: Cô nhận xét, động viên. Bật nhạc cho trẻ chuyển hoạt động tiếp theo.
 ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
 	- 100% trẻ đến lớp nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, trang phục của trẻ phù hợp theo mùa.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ         
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô, cùng bạn. Trẻ phấn khởi, thích nghe hát, nghe nhạc.
- Trẻ vui vẻ thực hiện được các yêu cầu của cô.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 90% trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời ca. Trẻ có ý thức khi tham gia trò chơi âm nhạc.
Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2022
CTCCĐ: Nhận biết: Bố mẹ của bé
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. MỤC ĐÍCH – YÊU  CẦU
1. Kiến thức:
          - Trẻ nhận biết gọi tên của bố, mẹ, nói được từ “Bố”; “Mẹ”. Biết công việc hàng ngày của bố mẹ trong gia đình.
         	- Trẻ biết bố mẹ là người yêu thương, chăm sóc cho trẻ.
2. Kỹ năng:
          - Rèn kỹ năng nói to, rõ ràng, diễn đạt những câu từ chỉ tên gọi và công việc hàng ngày của bố mẹ.
          - Phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ.
3. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng những người thân yêu của trẻ.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của cô:
          - Máy vi tính, video 1 số gia đình của trẻ trong lớp (Có hoạt động của bố, mẹ và con)        
- Nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”. 
         	- Mô hình ngôi nhà có hình ảnh của bố, mẹ.
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Ảnh gia đình của trẻ: (Ảnh bố, mẹ đủ cho số lượng trẻ trong lớp).
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
	1. Ổn định tổ chức - Giới thiệu bài
	- Cô cho trẻ hát bài: “Cả nhà thương nhau”
	+ Cô con mình vừa hát bài gì? Bài hát nói về điều gì? 
	+ Gia đình nhà con có những ai? 
          - Giới thiệu bài: “Ai cũng có gia đình, mọi người  trong gia đình đều hòa thuận yêu thương nhau.  Hôm nay chúng mình cùng nhau kể về bố mẹ của chúng mình nhé!”
         - Cô tạo tình huống cho trẻ đến thăm nhà bạn Linh qua video.    
 	2. Nội dung:  
        *Hoạt động 1: Dạy trẻ nhận biết bố mẹ, công việc của bố mẹ.
	+ Các con vừa được  xem video nhà bạn nào? 
	+ Trong video nhà bạn Linh có những ai? ( Bố, mẹ, bạn Linh)
	+  Bố Linh tên là gì?  Bố Linh đang làm gì?
	+ Còn mẹ bạn đang làm gì? Tên mẹ Linh là gì? 
	- Cô cho xuất hiện và ẩn từng hình ảnh bố, mẹ trên máy và hỏi trẻ.
	+ Đây là ai ? Còn đây là ai nhỉ? Ai đã đi làm rồi? Ở nhà chỉ còn ai ? Ai đã về rồi ? (Cho nhiều trẻ được nói “ bố”, “mẹ”)
	=> Cô khái quát lại và GD trẻ: Trong gia đình có bố, có mẹ và các con, có nhiều gia đình còn ở cùng với ông, bà. Mọi người trong gia đình đều có nhiều công việc vì vậy các con phải ngoan biết vâng lời bố mẹ và người lớn để bố mẹ yên tâm làm việc.
- Cho trẻ hát bài: “Biết vâng lời mẹ”.
*Hoạt động 2: Trẻ kể về bố mẹ của trẻ .
- Trẻ đi lấy ảnh bố, mẹ của trẻ.
+ Con đang cầm ảnh của ai? Đâu là ảnh bố ? Đâu là ảnh mẹ? 
 	- Cô trò chuyện gợi hỏi để trẻ kể về tên, công việc của bố mẹ.
+ Bố con tên là gì? Ở nhà bố con thường làm việc gì? 
+ Hàng ngày ở nhà mẹ con làm những việc gì? Mẹ con tên là gì?
+ Con cho cô biết tên mẹ con là gì? Còn bố con tên là gì nhỉ ? 
          (Cô khuyến khích nhiều cá nhân trẻ được kể về bố mẹ.... Quan tâm đến việc rèn ngôn ngữ cho trẻ)
	- Cho trẻ  chơi chọn ảnh theo yêu cầu : Khi cô nói tìm ảnh của bố - Trẻ tìm ảnh của bố giơ lên và nói: “Ảnh bố”
                                                                        Ảnh mẹ con đâu? - Trẻ tìm ảnh của mẹ và nói “ Ảnh mẹ”
(Khi trẻ chọn ảnh cô bao quát gợi mở để trẻ chọn đúng và khuyến khích trẻ nói to “ Ảnh bố” “ Ảnh mẹ”)
*Hoạt động 3: Về nhà cùng Bố mẹ  
- Cô giới thiệu 2 ngôi nhà. Một ngôi nhà có ảnh của bố và một ngôi nhà có ảnh của mẹ.
- Cách chơi: Mỗi trẻ cầm một ảnh của bố (hoặc mẹ) vừa đi vừa hát bài “ Cả nhà thương nhau”. Khi cô yêu cầu “về nhà về nhà”. Ai có ảnh bố thì tìm về nhà gắn ảnh của bố. Ai có ảnh mẹ thì về nhà có gắn ảnh của mẹ.
- Sau mỗi lần chơi cô đến từng nhóm kiểm tra để trẻ củng cố nhận biết về bố, mẹ. Cô gợi hỏi: Con về nhà có ảnh của ai? Con đang cầm ảnh ai đây? 
- Mời cả lớp chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. 
3. Kết thúc: 
- Cô động viên tuyên dương khen ngợi trẻ . Nhắc trẻ cùng cô thu đồ dùng chuyển hoạt động khác
 
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY


1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
 	- 100% trẻ đến lớp vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có sức khỏe tốt, trang phục của trẻ phù hợp với thời tiết.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ         
- Trẻ biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi đến lớp. 
- Trẻ vui vẻ trò chuyện cùng cô khi được hỏi về người thân của bé. Trẻ thích thú khi được xem tranh ảnh về gia đình.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Trẻ thực hiện được mục đích yêu cầu của hoạt động	
- 95% trẻ nhận biết nhanh ảnh bố mẹ của trẻ.
-  Trẻ kể được công việc mà bố mẹ trẻ làm hàng ngày.
- Trẻ đã có kỹ năng khi tham gia trò chơi.

Thứ 5  ngày 24  tháng 2 năm 2022.
CTCCĐ: Kể chuyện trẻ nghe “Thỏ con không vâng lời”.
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, tên nhân vật trong chuyện. Hiểu nội dung truyện. 
- Bước đầu trẻ biết bắt chước lời nói, hành động nhân vật trong chuyện. 
2. Kỹ năng:
 	- Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định.   
- Rèn kĩ năng nghe hiểu lời nói. Phát triển ngôn ngữ: Trẻ nói to, rõ ràng. Mở rộng vốn từ cho trẻ.  
3. Thái độ :                    
- Trẻ chú ý lắng nghe và tích cực tham gia hoạt động. 
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời người lớn, khi có lỗi biết nhận lỗi và biết cảm ơn khi được giúp đỡ.
II. CHUẨN BỊ.
1. Chuẩn bị của cô. 
- Máy vi tính, nhạc bài hát: “Biết vâng lời mẹ”; “Trời nắng trời mưa”.
- Lời đoạn thơ tự biên (Cô đã cho trẻ làm quen bài thơ). 
- Sa bàn, rối các nhân vật trong truyện. 
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng.
- Mũ các nhân vật trong chuyện. (Đủ số lượng trẻ).
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1.Ổn định tổ chức giới thiệu chuyện.
- Cho trẻ hát bài “Biết vâng lời mẹ” 
		+ Chúng mình vừa hát bài gì? 
		+ Em bé trong bài hát đã làm gì? 
- Giới thiệu chuyện: Có những bạn nhỏ rất ngoan biết chào cô, chào mẹ nhưng cũng có những bạn lại chưa bíết vâng lời mẹ. Để biết đó là ai chúng mình cùng nghe cô kể chuyện “Thỏ con không vâng lời”.
2. Nội dung
*Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe
	- Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần một bằng lời kết hợp với cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ.
- Cô tóm tắt nội dung câu chuyện:“Câu chuyện kể về bạn thỏ con, quên mất lời mẹ dặn không ở nhà mà lại đi chơi cùng bạn bươm bướm . Vì mải chơi nên thỏ con bị lạc không biết lối về nhà, may nhờ có bác Gấu dẫn thỏ con về nhà. Thỏ con đã biết nhận lỗi, biết xin lỗi mẹ và cảm ơn bác Gấu”.
	  	- Chuyển tiếp: Tạo tình huống cho trẻ làm những chú thỏ đi tắm nắng kết hợp vận động bài “Trời nắng trời mưa”. Khi trời mưa to các chú thỏ con phải chạy nhanh về nhà kẻo bị ướt.     
	 	- Cô kể chuyện lần 2 kết hợp sa bàn rối 
		 *Hoạt động 2: Đàm thoại cùng bé 
		+ Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Thỏ mẹ dặn thỏ con điều gì? (Trẻ bắt chước lời của thỏ mẹ) 
+ Thỏ con trả lời mẹ ra sao? (Trẻ tập nói lời của thỏ con ) 
+ Ai rủ Thỏ đi chơi? Bươm bướm rủ thỏ con thế nào? 
+ Thỏ con có vâng lời mẹ không? 
+ Khi đi chơi, thỏ con đã gặp chuyện gì ?
+ Ai đã đưa Thỏ con về nhà?
+ Về nhà Thỏ con  rất ân hận và đã nói gì với mẹ? (Cho trẻ nói lời của Thỏ con) 
(Trong quá trình trẻ trả lời, cô chú ý nhắc trẻ trả lời rõ ràng, sửa về ngôn ngữ cho trẻ)
- Giáo dục: Qua câu chuyện của Thỏ con, cô mong các con phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà bố mẹ, đi chơi phải biết xin phép người lớn, khi có lỗi phải biết nhận lỗi và biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình.
		- Cô bật nhạc bài: “Mẹ yêu không nào” cho trẻ đi lấy đồ dùng (trẻ lấy mũ các nhân vật trong chuyện)
		*Hoạt động 3: Củng cố 
	 	- Cho trẻ đội mũ nhân vật trong truyện mà trẻ chọn.  Cô hỏi trẻ tìm được mũ nhân vật nào?
		- Cô dẫn dắt kể lại câu chuyện, kể đến nhân vật nào khuyến khích trẻ đội mũ nhân vật đó nói lại lời thoại của nhân vật.
		3. Kết thúc: Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ. 
		- Cho trẻ làm các chú thỏ nhảy đi chơi và đọc lời thơ tự biên
	                   “Trên bãi cỏ                                       Bướm bay tới 
	                    Chú Thỏ con                                      Rủ đi chơi 
                          Chạy lon ton                                      Thỏ trả lời
                          Chơi cùng mẹ                                    Không đi nhé”
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY


1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
 	- 100% trẻ đến lớp vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, có sức khỏe tốt.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ         
- Trẻ biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi đến lớp.Đa số trẻ trong lớp tích cực tham gia các hoạt động trong ngày.
- Trẻ chăm chú nghe cô kể chuyện, thích xem rối các nhân vật trong chuyện kể. Phấn khởi vui vẻ khi được đội mũ nhân vật.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- 93% trẻ trong lớp nhớ tên chuyện, kể được tên các nhân vật trong chuyện khi được hỏi.
- 12 % trẻ trong lớp phát âm ngọng, vốn từ còn hạn chế: cháu: Trúc Linh, Trang Anh, Minh Khang.
*Biện pháp khắc phục: 
- Cần rèn và phát triển ngôn ngữ cho trẻ vào buổi chiều và trao đổi phối kết hợp với phụ huynh thông qua giờ đón trả trẻ.


Thứ 6  ngày 25  tháng 2 năm 2022
CTCCĐ:  Chấm màu áo tặng mẹ 
Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH – Thẩm mĩ 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết dùng tăm bông chấm vào màu sau đó chấm đều lên chiếc áo để tặng mẹ.
2. Kỹ năng :
 	- Rèn kĩ năng cầm tăm bông, kĩ năng chấm màu, in màu. Phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. 
3. Thái độ :                    
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu thích sản phẩm, thể hiện tình cảm khi tặng quà. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của cô 
		- Tranh mẫu: 3 tranh (Tranh 1: Chấm áo màu xanh; Tranh 2: Chấm màu đỏ; Tranh 3: Chấm áo nhiều màu, Chấm bông hoa to, bông hoa nhỏ).
- Tranh rỗng in hình cái áo; Tăm bông đã buộc sẵn, màu nước; Khăn lau tay; Bảng treo sản phẩm 
- Máy vi tính, nhạc bài hát: “Đi học về”; Nhạc không lời.
2.Chuẩn bị của trẻ: 
- Bàn, ghế. Khăn lau tay. 
- Tranh rỗng in hình cái áo, Tăm bông đã buộc sẵn, màu nước đủ cho trẻ. 
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định tổ chức - Giới thiệu bài
- Cô và trẻ chơi trò chơi “Tập tầm vông”. Các con đoán xem trong tay cô có cái gì? 
- Cô giới thiệu những chiếc tăm bông 
- Cho trẻ chơi với những chiếc tăm bông (Cô gợi ý trẻ có thể dùng nịt chun nhỏ để bó tăm bông).
Hỏi trẻ: + Chiếc tăm bông để làm gì? + Con vừa chơi gì với những chiếc tăm bông?
Giới thiệu bài: Dùng tăm bông để vệ sinh tai, mũi để chơi trò chơi...và tăm bông còn làm nên một điều kì diệu đó là dùng những chiếc tăm bông để chấm màu áo tặng mẹ 
2.Nội dung 
*Hoạt động 1: Quan sát và đàm thoại 
		- Chơi “ Trốn cô, thấy cô’ Và thấy gì? 
		- Cho trẻ quan sát tranh mẫu (Tranh áo được chấm màu bằng tăm bông) 
		+ Cô có bức tranh gì đây? + Ai có nhận xét gì về bức tranh này? + Trên áo của mẹ có những bông hoa màu gì? 
		+ Cô đã dùng cái gì để chấm màu trang trí áo của mẹ? (Cho trẻ biết cô sử dụng tăm bông và màu nước) 
		- Cô làm mẫu lần 1 hướng dẫn trẻ cách làm: Tay phải là tay cầm thìa cô cầm tăm bông, tay trái là tay giữ bát để cô giữ giấy. Cô dùng 3 ngón tay cầm tăm bông chấm vào màu nước sau đó chấm vào hình chiếc áo tạo thành bông hoa, cứ như vậy cô chấm tăm bông vào màu nước rồi lại chấm  màu lên áo  lần lượt thật khéo sao cho không chấm ra ngoài và  không bị dính màu vào tay. Khi đã thực hiện xong cô để tăm bông vào khay. Nếu tay bẩn thì dùng khăn tay để lau tay cho sạch.
		- Cô làm mẫu lần 2. Vừa làm vừa gợi hỏi trẻ cách làm.
		+ Cô cầm tăm bông bằng tay nào? Cô đang làm gì? Cô chấm màu gì đây nhỉ ?....
		+ Khi áo đã được chấm màu xong con mang tặng ai? 
		+ Con cầm bức tranh như thế nào? + Con nói gì khi tặng mẹ?
 		- Cô giới thiệu thêm bức tranh áo được chấm với màu sắc khác nhau, Chấm bông hoa to, bông hoa nhỏ.
 		Giáo dục trẻ : Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không bôi màu nước ra bàn, lau sạch tay sau khi đã chấm màu xong và khi tặng quà phải cầm bằng hai tay và thể hiện tình cảm khi tặng quà.
		- Cho trẻ thực hiện động tác mô phỏng. 
		- Trò chơi chuyển tiếp: “Cả bàn tay là 1 gia đình”. Trẻ giơ từng ngón tay và đọc: “Ba bé đây; Mẹ bé này; Anh trai cao; Chị gái đẹp; Bé út xinh; Cả nhà đều xinh”. 
		*Hoạt động 2: Bé khéo tay 
		- Trẻ về chỗ thực hiện (Cô bật nhạc nhẹ không lời).
 		- Cô bao quát lớp và gợi ý hướng dẫn trẻ.
	 	*Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm 
		- Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày 
		- Hỏi trẻ: + Hôm nay con đã làm gì? + Con thích bức tranh chiếc áo nào? 
			     + Con chấm màu áo để tặng ai? + Khi tặng quà con nói điều gì? 
		- Cô nhận xét chung, động viên khuyến khích trẻ. 
		3. Kết thúc: 
		- Cô nhắc trẻ mang áo tặng mẹ khi về nhà (Bật nhạc bài hát: “Đi học về”).
 		- Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng. 
	 ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% trẻ đến lớp nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, trang phục của trẻ phù hợp theo mùa.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ         
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô, cùng bạn
- Trẻ vui vẻ thực hiện được các yêu cầu của cô.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 90% trẻ thực hiện được mục đích yêu cầu của hoạt động.
- Trẻ đã có kỹ năng chấm màu, kỹ năng tặng quà dưới sự hướng dẫn của cô.     
	CHUYÊN MÔN DUYỆT
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH BÉ”
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	Đón, trả trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng trong gia đình bé. 
- Trao đổi với phụ huynh những gì trẻ làm được và chưa làm được ở lớp.
- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh về chế độ ăn khi trẻ bị bệnh thừa cân béo phì. .
- Cho trẻ nghe các bài hát: “Biết vâng lời mẹ”, “Bé quét nhà”, “Đồ dùng bé yêu”...
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi ra về.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động:  Cho trẻ đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi chậm, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường...
- Trọng động: BTPTC. Cho trẻ tập bài tập với vòng.   
+ Hô hấp: Trẻ làm động tác thổi bóng.
+ Tay: 2 tay cầm vòng giơ lên trên đầu để vòng nằm ngang, hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
+ Lưng, bụng: Cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng dậy. Sau đó, cúi người nhặt vòng lên rồi đứng dậy.
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng, sau đó đổi chân..
* TCVĐ: Bé chơi với vòng (Lắc vòng, xoay vòng, lăn vòng...)
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 quanh sân tập
	

	3
	
Chơi - tập 
có chủ định.
	Ngày 28/2/2022
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐ: 
“An toàn cho trẻ khi ở nhà”

	Ngày 01/3/2022
Lĩnh vực: PTTCKN - TM
Tên HĐ: Dạy hát:  “Đồ dùng bé yêu”
TCAN: Ai nhanh nhất.
NH:“Bé quét nhà”
	Ngày 02/3/2022
Lĩnh vực:
 PTNT
Tên HĐ:  
Âm thanh xung quanh bé
	Ngày 3/3/2022
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐ: 
Dạy thơ:  "Chiếc đồng hồ"
	Ngày 4/3/2022
Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM
Tên HĐ “Xếp cái bàn nhà bé”.
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát đồ chơi trong sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu thể chất: chơi với bóng, bập bênh... 
	-  Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn. 
- TCVĐ:  Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu sách chuyện.

	- Dạo chơi, quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Kéo cưa, lừa xẻ.
- Chơi tự do tại khu cát nước.
	- Dạo chơi, quan sát đồ chơi trong sân trường
- TCVĐ:  Bóng tròn to
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	- Dạo chơi, quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.

	

	5


	Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	KV chơi
	
Mục đích – yêu cầu

	
Nội dung chơi

	             Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	- Trẻ biết bế em, chăm sóc em; Biết bắt chước một số thao tác đơn giản khám bệnh cho em dưới sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ có một số kỹ năng thể hiện một vài hành động phù hợp với vai chơi của mình (bế em, cho em ăn, cho em uống nước...; Khám bệnh cho em)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong .

	
·  Chơi với búp bê:
+ Bế em.
+ Cho em ăn, lau miệng cho em, cho em uống nước.
+ Tắm cho em, mặc áo cho em, xỏ tất cho em.
+ Dẫn em đi chơi.
- Khám bệnh cho em: Thực hiện đeo ống nghe lên tai, khám bệnh cho em.


	 
·  Búp bê, bát thìa, ca cốc,  khăn lau miệng.
·  Đồ chơi: quần áo, tất em bé, chậu tắm, khăn tắm.
·  Bộ đồ chơi bác sĩ.
	

	
	
	





b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi.
	- Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi theo mảng tường gợi ý dưới sự hướng dẫn của cô giáo; Biết lắp ghép, lồng hộp, xâu vòng màu xanh, màu đỏ tặng bố mẹ, lồng tháp,  ghép hình, tìm bóng cho tôi, chọn đúng màu, tìm giống nhau.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và giao tiếp khi chơi, phối kết hợp với bạn khi chơi. 
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết thu dọn đồ chơi cùng với cô.
	- Chơi xếp nhà của bé: Thực hiện xếp nhà cao tầng, xếp chồng, xếp cạnh .
- Chơi: lồng tháp, lồng hộp: Thực hiện lồng tháp, lồng hộp từ to đến nhỏ.
-  Chơi lắp ghép, xâu vòng: Thực hiện lắp ghép và xâu các hạt vòng cùng màu với nhau
- Chơi tập ghép hình. Thực hành: Từ các mảnh ghép rời, ghép lại với nhau tạo thành hình đồ dùng gia đình bé.
- Chơi tìm đúng màu. Thực hiện tìm trang phục, đồ dùng của gia đình bé có màu xanh, đỏ giống nhau.
- Tìm bóng cho tôi: Thực hiện tìm đúng bóng của đồ dùng gia đình và ghép vào hình cho phù hợp.
	
- Đồ chơi lồng tháp, lồng hộp.
- Đồ chơi lắp ghép, hạt, vòng màu xanh, màu đỏ.
- Bảng chơi ghép hình; Hình ảnh các mảnh ghép rời đồ dùng gia đình bé.
- Bảng chơi chọn màu đúng; Trang phục, đồ dùng của gia đình bé có màu xanh đỏ.
- Bảng chơi tìm bóng cho tôi; Hình ảnh rời về đồ dùng gia đình bé.
	

	
	
	c. 
Bé chơi với sách – Nghệ thuật
	- Trẻ biết tên các trò chơi, biết xem sách, xem tranh đồ dùng trong gia đình bé; Xem  tranh thơ: “Đồ dùng bé yêu”, tranh chuyện "Thỏ con không vâng lời", chơi với các con rối; Biết lựa chọn màu để di màu; Trẻ biết hát bài: “Đồ dùng bé yêu”.  
- Rèn kỹ năng lật mở trang sách, cầm sách đúng chiều; Kĩ năng di màu, sự khéo léo của đôi bàn tay; 

Kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết giữ gìn sách.
	
- Sách chuyện: Xem tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình bé; Xem tranh thơ: “Đồ dùng bé yêu”.
 Xem tranh chuyện: “Thỏ con không vâng lời”; 
Chơi với các con rối.
- Tạo hình: Chơi di màu cái bát, cái thìa.


- Âm nhạc: Hát bài: “Đồ dùng bé yêu”. 


	- Các bức tranh, ảnh về bố mẹ và những người thân trong gia đình của bé.
- Tranh thơ: “Đồ dùng bé yêu”
- Sách chuyện; Tranh nội dung câu chuyện: “Thỏ con không vâng lời”, Bài thơ “Đồ dùng bé yêu”
- Các con rối.
- Sa bàn sân khấu.

- Tranh rỗng hình ảnh cái bát cái thìa, sáp màu, bàn, ghế.
- Giấy vẽ,  khăn lau tay...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, mõ dừa, mũ múa...

	

	
	
	d. 
Vận động
	
- Trẻ biết chơi với bóng, vòng, chơi với xe tập đi, đẩy xe, xoáy mở nắp chai, cài cởi cúc áo, kéo khóa.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay, các ngón tay.
- Trong khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn, biết lấy cất đồ chơi đúng  nơi quy định.

	
- Chơi với xe tập đi.
- Trò chơi: Đập bóng, 
- Chơi:  Xoay vòng, lăn vòng...
- Chơi: Tung bóng, lăn bóng
- Trò chơi: Xoáy mở nắp chai  cài cởi cúc áo, kéo khóa.


	
- Xe tập đi.
- Hộp đập bóng. 
- Bóng, vòng.
- Bảng chơi xoáy mở nắp chai, cài cúc áo, kéo khóa.
	

	
	

Tổ chức hoạt động



	
*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Thỏa thuận trước khi chơi. 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Giờ chơi đến rồi”.
- Giới thiệu với trẻ  về chủ đề đang học “Những người thân yêu của bé”
- Tuần này chúng mình học nhánh: “Đồ dùng gia đình bé”.
- Cô giới thiệu với trẻ các khu vực chơi, các trò chơi trong chủ đề.
- Cô nhận xét về giờ chơi hôm trước. 
- Kết hợp với giáo viên trong nhóm lớp dẫn trẻ về khu vực chơi mà trẻ thích.
*Hoạt động 2: Quá trình chơi.
- Trẻ về khu vực chơi mà trẻ đã chọn.

- Cô đi điều chỉnh số trẻ ở các khu vực chơi cho hợp lý. 	
- Cô đi đến từng khu vực chơi quan sát, gợi ý, có thể nhập vai chơi, cung cấp kinh nghiệm chơi cho trẻ và xử lý các tình huống  trong  khi chơi.
*Hoạt động 3: Nhận xét quá trình chơi.
- Cô đến từng khu vực chơi nhận xét quá trình chơi và kết quả chơi của trẻ.
-  Cô động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
- Kết thúc giờ chơi.

	

	6
	Vệ sinh –
ăn ngủ
	
- Tổ chức giờ ăn cho trẻ tạo cảm giác ngon miệng trước khi ăn bằng bài hát, đồng dao...
- Giới thiệu các món ăn cho trẻ, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giữ bát bằng tay trái.
- Tập xúc cơm ăn, lấy nước uống, súc miệng nước muối.
- Ngủ một giấc ngủ trưa ngon.
- Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
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Chơi – tập theo ý thích buổi chiều





	
- Tập gấp quần áo; Tập đi tất.
- Làm quen bài hát: “Đồ dùng bé yêu”
	
- Trò chuyện về bố mẹ của bé.
- Ôn bài hát: “Đồ dùng bé yêu”
	
- Đọc thơ: “Chiếc đồng hồ”
- Đọc sách chuyện cho trẻ nghe.

	
- Kể lại đoạn truyện: “Thỏ con không vâng lời ”
- T/C: “Ai giỏi hơn”
	
- Ôn lại câu chuyện, bài hát
- Chơi theo ý thích.
- Nêu gương cuối tuần.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 4: “NGÀY HỘI CỦA  BÀ VÀ MẸ”
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	
- Trò chuyện về  ngày hội của bà và mẹ (Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3).
- Trao đổi với phụ huynh những gì trẻ làm được và chưa làm được ở lớp.
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
-  Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách xử trí ban đầu khi trẻ bị hóc, sặc.
- Nghe các bài hát trong chủ đề: “Biết vâng lời mẹ”, “Mẹ yêu không nào”; “Cả nhà thương nhau”, “ Ba ngọn nến lung linh”, “Bé quét nhà”, “Đồ dùng bé yêu”, “Quà mùng 8/3”, “Bàn tay mẹ”...
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi ra về.

	

	2
	Thể dục sáng
	
- Khởi động:  Cho trẻ đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi chậm, đi nhanh, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường...
- Trọng động: BTPTC. Tập với vòng.   
+ Hô hấp: Trẻ làm động tác thổi bóng
+ Tay: 2 tay cầm vòng giơ lên trên đầu để vòng nằm ngang, hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
+ Lưng, bụng: Cúi gập người đặt vòng xuống sàn rồi đứng dậy. Sau đó, cúi người nhặt vòng lên rồi đứng dậy.
+ Chân: Hai tay chống hông, đứng gần sát vòng, vòng đặt trước mặt. Đặt mũi chân vào trong vòng, không chạm vòng, sau đó đổi chân..
* TCVĐ: Bé chơi với vòng (Lắc vòng, xoay vòng, lăn vòng...)
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 quanh sân tập.

	

	3
	Chơi - tập 
có chủ định.
	Ngày 7/3/2022
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐ:
“Tung bóng qua dây”

	Ngày 8/3/2022
Lĩnh vực:
 PTTCKN - TM
Tên HĐ: Dạy hát:  “Quà mùng 8/3”.
TCAN:
Ai nhanh nhất.
NH: “Bàn tay mẹ”
	Ngày 9/3/2022
Lĩnh vực: 
PTNT
Tên HĐ:  
Phân biệt hình tròn hình vuông
	Ngày 10/3/2022
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐ:
Dạy thơ:  "Dán hoa tặng mẹ"
	Ngày 11/3/2022
Lĩnh vực: PTTCKNXH-TM
Tên HĐ:
“Nặn vòng tặng bà, tặng mẹ”.
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	- Dạo chơi, quan sát vườn hoa
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
·  Chơi tự do tại khu thể chất: chơi với bóng, bập bênh... 
	- Dạo chơi, quan sát hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- TCVĐ:  Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu sách chuyện.

	- Dạo chơi, quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Kéo cưa, lừa xẻ.
- Chơi tự do tại khu cát nước
	-  Trò chuyện với trẻ về một số vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn. 
- TCVĐ:  Dung dăng, dung dẻ.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	- Dạo chơi, quan sát đồ chơi trong sân trường.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.
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Chơi - tập theo ý thích buổi sáng









Chơi - tập theo ý thích buổi sáng
	KV chơi
	
Mục đích – yêu cầu

	
Nội dung chơi

	             Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	
- Trẻ biết bế em, cho em ăn, lau miệng cho em, cho em uống nước;
Biết bắt chước một số thao tác đơn giản khám bệnh cho em dưới sự giúp đỡ của cô.
- Trẻ có một số kỹ năng thể hiện một vài hành động phù hợp với 


vai chơi của mình (bế em, cho em ăn, cho em uống nước...; Khám bệnh cho em)
- Rèn cho trẻ kỹ năng bán hàng, mua hàng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.

	
·  Chơi với búp bê:
+ Bế em.
+ Cho em ăn, lau miệng cho em, cho em uống nước.
+ Tắm cho em, mặc áo cho em, xỏ tất cho em.
+ Dẫn em đi chơi.


- Khám bệnh cho em: Thực hiện đeo ống nghe lên tai, khám bệnh cho em.
·  Bán hàng: Bán hoa , bưu thiếp, đồ lưu niệm về ngày hội của  bà và mẹ. 
	 

- Búp bê, bát thìa, ca cốc,  khăn lau miệng.

-Đồ chơi: quần áo, tất em bé, chậu tắm, khăn tắm.


- Bộ đồ chơi bác sĩ.
  

 - Đồ chơi: lãng hoa, cành hoa, bưu thiệp, đồ lưu niệm...
	

	
	
	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi.
	- Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi theo mảng tường gợi ý dưới sự hướng dẫn của cô giáo; biết lắp ghép, lồng hộp, xâu vòng màu xanh, màu đỏ tặng bà, tặng mẹ, lồng tháp,  ghép hình, tìm bóng cho tôi, chọn đúng màu, tìm giống nhau.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và giao tiếp khi chơi, phối kết hợp với bạn khi chơi. 
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết thu dọn đồ chơi cùng với cô.


	
- Chơi: lồng tháp, lồng hộp: Thực hiện lồng tháp, lồng hộp từ to đến nhỏ.
-  Chơi lắp ghép, xâu vòng: Thực hiện lắp ghép và xâu các hạt vòng cùng màu với nhau.
- Chơi tập ghép hình. Thực hành: Từ các mảnh ghép rời, ghép lại với nhau tạo thành hình bức tranh hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ.
- Chơi tìm đúng màu. Thực hiện tìm trang phục, đồ dùng của gia đình bé, món quà lưu niệm có màu xanh, đỏ giống nhau.
- Tìm bóng cho tôi: Thực hiện tìm đúng bóng của đồ lưu niệm và ghép vào hình cho phù hợp.
	
- Đồ chơi lồng tháp, lồng hộp.
- Đồ chơi lắp ghép, hạt, vòng màu xanh, màu đỏ.
- Bảng chơi ghép hình; Hình ảnh các mảnh ghép rời đồ lưu niệm.
- Bảng chơi chọn màu đúng; Trang phục, đồ dùng của gia đình bé, đồ lưu niệm có màu xanh đỏ.
- Bảng chơi tìm bóng cho tôi; Hình ảnh rời về ngày Quốc tế phụ nữ.
	

	
	
	c. 
Bé chơi với sách - Nghệ thuật
	
- Trẻ biết tên các trò chơi, biết xem sách, xem tranh về ngày hội của bà và mẹ. Xem  tranh thơ: “Dán hoa tặng mẹ”, tranh chuyện "Thỏ con không vâng lời", chơi với các con rối; Biết lựa chọn đất màu để nặn vòng tặng bà, tặng mẹ; Trẻ biết hát bài “Quà mùng 8/3”.  
- Rèn kỹ năng lật mở trang sách, cầm sách đúng chiều; Kĩ năng nặn, sự khéo léo của đôi bàn tay; Kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, biết giữ gìn, không làm rách sách, biết lấy và cất sách vào đúng nơi quy định.

	
- Sách chuyện: Xem tranh ảnh về  ngày hội của  bà và mẹ; Xem tranh thơ: “Dán hoa tặng mẹ”;  Xem tranh chuyện: “Thỏ con không vâng lời”; Chơi với các con rối.
- Tạo hình: Chơi nặn vòng tặng bà, tặng mẹ
- Âm nhạc: Hát bài: “Đồ dùng bé yêu”.
	- Các bức tranh về Ngày hội của  bà và mẹ.
- Tranh thơ: “Dán hoa tặng mẹ”
- Sách chuyện; Tranh nội dung câu chuyện: “Thỏ con không vâng lời”.
- Các con rối.
- Sa bàn sân khấu.
- Đất nặn, bảng con, đĩa để sản phẩm,  bàn, ghế, khăn lau tay...
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, trống, mõ dừa, mũ múa...

	

	
	
	d. 
Vận động
	
- Trẻ biết chơi với bóng, vòng, chơi với xe tập đi, đẩy xe , xoáy mở nắp chai, cài cởi cúc áo, kéo khóa.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay, các ngón tay.
- Trong khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn, biết lấy cất đồ chơi đúng  nơi quy định.

	
- Chơi với xe tập đi.	
- Trò chơi: Đập bóng,
- Chơi:  Xoay vòng, lăn vòng...
- Chơi: Tung bóng, lăn bóng
- Trò chơi: Xoáy mở nắp chai  cài cởi cúc áo, kéo khóa.


	
- Xe tập đi.
- Hộp đập bóng.
- Bóng, vòng.
- Bảng chơi xoáy mở nắp chai,  cài cúc áo, kéo khóa.
	

	
	

Tổ chức hoạt động



	*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Thỏa thuận trước khi chơi. 
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Giờ chơi đến rồi”.
- Giới thiệu với trẻ  về chủ đề đang học “Những người thân yêu của bé”
- Tuần này chúng mình học nhánh: “Ngày hội của bà và mẹ”.
- Cô giới thiệu với trẻ các khu vực chơi, các trò chơi trong chủ đề.
- Cô nhận xét về giờ chơi hôm trước. 
- Kết hợp với giáo viên trong nhóm lớp dẫn trẻ về khu vực chơi mà trẻ thích.
*Hoạt động 2: Quá trình chơi.
- Trẻ về khu vực chơi mà trẻ đã chọn.
- Cô đi điều chỉnh số trẻ ở các khu vực chơi cho hợp lý. 	
- Cô đi đến từng khu vực chơi quan sát, gợi ý, có thể nhập vai chơi, cung cấp kinh nghiệm chơi cho trẻ và xử lý các tình huống  trong  khi chơi.
*Hoạt động 3: Nhận xét quá trình chơi.
- Cô đến từng khu vực chơi nhận xét quá trình chơi và kết quả chơi của trẻ.
-  Cô động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
- Kết thúc giờ chơi.
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	Vệ sinh 
      –
 ăn ngủ
	- Tổ chức giờ ăn cho trẻ tạo cảm giác ngon miệng trước khi ăn bằng bài hát, đồng dao...
- Giới thiệu các món ăn cho trẻ, hướng dẫn trẻ cầm thìa tay phải, giữ bát bằng tay trái.
- Tập xúc cơm ăn, lấy nước uống, súc miệng nước muối.
- Ngủ một giấc ngủ trưa ngon.
- Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
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	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	-  Xem tranh ảnh, video tặng quà bà, mẹ.
- Làm quen bài hát: “Quà mùng 8/3”
	- Trò chuyện về ngày hội của bà và mẹ.
- Ôn bài hát: 
“Quà mùng 8/3”
	- Đọc thơ: “Dán hoa tặng mẹ”
- Đọc sách chuyện cho trẻ nghe.

	- Dạy trẻ lấy cất, lật mở trang sách.
- T/C: “Ai giỏi hơn”.
	- Ôn lại câu chuyện, bài hát
- Chơi theo ý thích.
- Nêu gương cuối tuần.
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